PHỤ LỤC V
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THEO BỘ CÔNG CỤ
(Kèm theo Quyết định số 3112/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phụ lục này hướng dẫn cách thức thực hiện các bước, sử dụng các phiếu và tổng hợp kết quả theo Bộ công cụ, bảo đảm thống nhất, khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế.

I. TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH 05 BƯỚC
Quy trình áp dụng Bộ công cụ gồm 05 bước:

Bước 1: Sàng lọc ban đầu (Phiếu A): Áp dụng đối với người thuộc phạm vi rà soát để xác định nhóm nguy cơ.

Bước 2: Đánh giá chuyên sâu (Phiếu B): Thực hiện đối với người thuộc nhóm Nguy cơ trung bình và Nguy cơ cao; người thuộc nhóm Nguy cơ thấp nhưng không làm được từ 02 trong 03 nhiệm vụ làm nhanh để đánh giá 03 năng lực cốt lõi.

Bước 3: Chấm điểm, xác định kết quả từng năng lực: Căn cứ đáp án, tiêu chí và cách chấm điểm của Phiếu B để xác định kết quả “Đạt” hoặc “Không đạt” đối với từng năng lực.

Bước 4: Phân loại mức độ tái mù chữ (Phụ lục IV): Tổng hợp kết quả đánh giá 03 năng lực cốt lõi để xác định mức độ từ Mức 0 đến Mức 3.

Bước 5: Phân tích yếu tố nguy cơ, rào cản và đề xuất hỗ trợ, can thiệp (Phiếu C): Thực hiện đối với người được phân loại từ Mức 1 đến Mức 3 và người thuộc nhóm “Không đủ điều kiện đánh giá” có ít nhất 01 năng lực “Không đạt” để xác định các yếu tố có liên quan và đề xuất nội dung, hình thức, biện pháp hỗ trợ, can thiệp phù hợp.

II. CÁCH THỨC THỰC HIỆN TỪNG PHIẾU
1. Thực hiện Phiếu A
a) Kỹ thuật: Phỏng vấn trực tiếp; đọc rõ từng câu hỏi; giải thích thang đo bằng ví dụ phù hợp khi cần thiết; không gợi ý hoặc định hướng câu trả lời.

b) Ghi điểm: Đánh dấu mức độ tương ứng và tính tổng điểm của 06 câu hỏi thuộc 03 năng lực cốt lõi; phân loại theo ngưỡng điểm quy định.

2. Thực hiện Phiếu B
a) Chuẩn bị: Chuẩn bị không gian phù hợp, đủ ánh sáng; chuẩn bị các bài tập, giấy, bút và tài liệu cần thiết. Giải thích rõ mục đích đánh giá, tạo điều kiện để người được đánh giá thực hiện bài tập phù hợp.

b) Thực hiện: Tiến hành các bài tập đánh giá 03 năng lực cốt lõi theo hướng dẫn của Phiếu B; ghi nhận đầy đủ kết quả thực hiện.

c) Chấm điểm: Căn cứ đáp án và yêu cầu chấm của Phiếu B, chấm điểm theo hướng dẫn chấm, tính tổng điểm của từng năng lực theo thang điểm 10 và xác định kết quả “Đạt” hoặc “Không đạt” theo hướng dẫn tại Phụ lục II.

3. Thực hiện Phiếu C
a) Thời điểm: Thực hiện sau khi người được đánh giá được phân loại Mức 1, Mức 2 hoặc Mức 3; đối với người thuộc nhóm “Không đủ điều kiện đánh giá” có ít nhất 01 năng lực “Không đạt”, thực hiện sau khi tổng hợp kết quả tại Phụ lục IV.

b) Kỹ thuật: Thực hiện phỏng vấn trực tiếp; lắng nghe, tôn trọng và ghi nhận khách quan các thông tin về yếu tố nguy cơ, rào cản có liên quan; không gợi ý, phán xét hoặc quy kết nguyên nhân.

III. SỬ DỤNG BIỂU MẪU TỔNG HỢP (PHỤ LỤC IV)
Đây là hồ sơ tổng hợp kết quả đánh giá của một người. Cán bộ tổng hợp điền đầy đủ, chính xác các thông tin từ Phiếu A, Phiếu B và Phiếu C; kết quả phân loại mức độ tái mù chữ được xác định theo hướng dẫn tại mục 2.2 Phần II của Bộ công cụ.

IV. ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ, CAN THIỆP
Căn cứ kết quả phân loại mức độ tái mù chữ, kết quả đánh giá từng năng lực, thông tin về yếu tố nguy cơ, rào cản và điều kiện thực tế của người được đánh giá, lựa chọn hoặc đề xuất nội dung, hình thức và biện pháp hỗ trợ, can thiệp phù hợp theo Khung định hướng hỗ trợ, can thiệp nêu tại mục 1.2 Phần III của Bộ công cụ.

V. NGƯỜI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
Người thực hiện đánh giá được xác định theo hướng dẫn tại điểm d mục 2.1 Phần I của Bộ công cụ; ưu tiên phân công giáo viên đang hoặc đã dạy xóa mù chữ, giáo viên tiểu học và người biết tiếng dân tộc của người được đánh giá. Người thực hiện đánh giá không đánh giá người thân của mình.

Nội dung tập huấn tối thiểu gồm: cách hỏi Phiếu A; cách tổ chức từng bài của Phiếu B theo lời dẫn thống nhất; cách chấm theo đáp án; thực hành chấm trên câu hỏi minh họa; nguyên tắc tôn trọng, không gây mặc cảm và bảo vệ thông tin cá nhân. Người tham gia biên soạn, rà soát bộ bài tập của địa phương được tập huấn thêm về kỹ thuật biên soạn bài tập bảo đảm tính tương đương theo Phụ lục VII.

VI. NGÔN NGỮ SỬ DỤNG
Lời giới thiệu, lời hướng dẫn làm bài, câu hỏi của Phiếu A và Phiếu C được giải thích bằng tiếng mẹ đẻ của người được đánh giá khi cần. Ngữ liệu đọc và nội dung nghe - viết của Phiếu B giữ nguyên tiếng Việt, không dịch. Cán bộ ghi lại ngôn ngữ đã dùng khi hướng dẫn.

VII. XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG
a) Người được mời không đồng ý tham gia hoặc vắng mặt: ghi nhận, không ép buộc; tiếp tục vận động, bố trí thời điểm phù hợp.

b) Người mắt kém: tạo điều kiện dùng kính, ngồi nơi đủ sáng, dùng bản in chữ to. Nếu vẫn không nhìn được chữ thì ghi “Không đủ điều kiện đánh giá” đối với từng năng lực không thực hiện được và xử lý theo mục 2.2 Phần II của Bộ công cụ.

c) Người khiếm thính: thay bài nghe - viết bằng hình thức nhìn - viết và chấm điểm như bài nghe - viết; nội dung cán bộ đọc cho người được đánh giá nghe (câu hỏi đọc hiểu, số cần viết, đề bài môn Toán) được thay bằng bản in sẵn; các bài khác thực hiện bình thường.

d) Người mệt hoặc không thể làm tiếp: cho nghỉ; các phần còn lại được thực hiện vào buổi khác; nếu vẫn không thực hiện được do nguyên nhân khách quan thì ghi “Không đủ điều kiện đánh giá” đối với năng lực chưa thực hiện.

đ) Người chưa thạo tiếng Việt: thực hiện theo Mục VI; không vì người được đánh giá nói tiếng Việt chưa thạo mà kết luận không đạt năng lực Đọc khi chưa cho làm bài.

VIII. ĐÁNH GIÁ LẠI
Khi đánh giá lại cùng một người, sử dụng bộ bài tập khác được biên soạn theo cùng Cấu trúc, định dạng; không dùng lại bộ bài tập người đó đã làm.

Khi đánh giá bổ sung năng lực trước đó được ghi “Không đủ điều kiện đánh giá”, chỉ thực hiện phần bài tập của năng lực đó; kết quả của các năng lực đã đánh giá được giữ nguyên.

IX. GHI CHÉP, LƯU TRỮ VÀ BẢO MẬT
Ghi kết quả đúng hoặc sai của từng câu, từng phép tính và thời gian làm từng phần. Bộ bài tập được giữ kín trước khi đánh giá. Phiếu, bài làm của người được đánh giá được lưu trữ theo hướng dẫn tại mục 3.3, mục 3.4 Phần III của Bộ công cụ.
